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BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 11
HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2019 – 2020
 Điểm thi đua từng tháng của GV
	STT
	Họ tên
	Tháng 1
	Tháng 5
	Tháng 6
	Trung bình
	Xếp loại

	1
	Nguyễn Phương Tiểu My
	112
	112
	112
	112
	A

	2
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	114
	112
	112
	112,7
	A

	3
	Nguyễn Thụy Kiều Khanh
	114
	112
	112
	112,7
	A

	4
	Lê Thị Hoa Mai
	114
	107
	112
	111
	A

	5
	Đào Ngọc Quang
	116
	107
	107
	110
	A

	6
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
	114
	112
	112
	112,7
	A

	7
	Phùng Văn Thảo
	117
	112
	112
	113,7
	A

	8
	Nguyễn Thế Hải
	116
	117
	112
	115
	A

	9
	Hà Hải Vân
	112
	117
	110
	113
	A

	10
	Lê Thùy Trang
	112
	112
	117
	113,7
	A

	11
	Hồ Thị Mỵ
	124
	112
	112
	116
	A
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